
ĐỀ C​ƯƠNG MÔN QUAN HỆ QUỐC TẾ

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học

- Tổng số tiết quy chuẩn: 40 tiết trực tiếp trên lớp (lý thuyết: 35 tiết; thảo luận: 05 tiết ) 
* Yêu cầu đối với người học:
+ Trước giờ lên lớp: Đọc, nghiên cứu tài liệu đã giới thiệu trong đề cương môn học.
+ Trong giờ lên lớp: Nghe giảng, ghi chép, chuẩn bị ý kiến phát biểu, làm việc nhóm.
+ Sau giờ lên lớp: Tự học, củng cố kiến thức theo yêu cầu của môn học.
* Yêu cầu đối với giảng viên:
+ Trước giờ lên lớp: Chuẩn bị đề cương; kế hoạch bài giảng; tài liệu học tập cho học viên.
+ Trong giờ lên lớp: Triển khai thực hiện đúng đề cương, kế hoạch bài giảng theo hướng phát triển kỹ năng của học viên với phương châm lấy người học làm trung tâm; giúp học viên vận dụng lý luận môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
+ Sau giờ lên lớp: Nêu yêu cầu để học viên củng cố nội dung đã học; giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung chuyên đề sau; phản hồi ý kiến trao đổi của học viên liên quan đến nội dung chuyên môn.
- Khoa giảng dạy: Khoa Chính trị và Quan hệ quốc tế
- Môn Quan hệ quốc tế là môn học thuộc chương trình Cao cấp Lý luận chính trị, được giảng dạy trong hệ thống Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại Học viện Chính trị khu vực I, môn Quan hệ quốc tế là môn học thuộc khoa Chính trị và Quan hệ quốc tế.

- Các bài giảng/chuyên đề: 

Bài 1: Quan hệ quốc tế và hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay

Bài 2: Cục diện thế giới hiện nay.
Bài 3: Điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn hiện nay.
Bài 4: Các tổ chức quốc tế và nền ngoại giao đa phương hiện nay.
Bài 5: ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.
Bài 6: Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia trong bối cảnh mới.
Bài 7: Đường lối đối ngoại và chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
 2. Mục tiêu môn học:

 - Về kiến thức: 

+ Cung cấp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về các vấn đề quan hệ quốc tế hiện đại.
+ Quan điểm và nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Về kỹ năng: 

+ Phân tích, đánh giá khách quan, hệ thống về sự biến động của các vấn đề chính trị quốc tế và những tác động đến tình hình địa phương/cơ quan/đơn vị. 

+ Vận dụng lý luận về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng vào xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
+ Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. 
- Về tư tưởng: 
+ Củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách đối ngoại đổi mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối ngoại tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG/CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC
I. Bài giảng/Chuyên đề 01

1. Tên chuyên đề: QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ HỆ THỐNG QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN NAY
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết 
3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 
3.1. Kiến thức:
- Đặc điểm của quan hệ quốc tế và hệ thống quốc tế hiện nay.

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ quốc tế và chính sách của Việt Nam tham gia vào hệ thống quốc tế hiện nay.
3.2. Kỹ năng: 

- Nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá về quan hệ quốc tế và hệ thống quốc tế.

- Vận dụng vào thực tiễn địa phương/cơ quan/đơn vị trong thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế.

3.3. Tư tưởng:

- Củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

- Chủ động và tích cực thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

 + Hiểu được đặc điểm của quan hệ quốc tế và hệ thống quốc tế hiện nay.

+ Thấy được sự tác động của hệ thống quốc tế hiện nay đến Việt Nam. 

+ Nắm vững quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ quốc tế và chính sách của Việt Nam tham gia vào hệ thống quốc tế hiện nay.
	- Vận dụng trong việc thực hiện chủ trương tham gia vào hệ thống quan hệ quốc tế của Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
- Vận dụng trong việc xây dựng các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại đổi mới của Việt Nam hiện nay.
	- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi tự luận mở.

	 - Về kỹ năng
+ Phân tích, đánh giá những tác động của hệ thống quốc tế hiện nay đến Việt Nam.
+ Đề xuất giải pháp thực hiện chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế tại địa phương/cơ quan/ đơn vị.
	
	

	- Về tư tưởng:

+ Kiên định thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.  

+ Tích cực trong triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị. 
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Quan hệ quốc tế - dùng cho hệ đào tạo cao cấp LLCT, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, (tr.11- 40). 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQG Sự thật, Tập I, Hà Nội, (tr.69; tr.105 -107; tr.161 -165).
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQG Sự thật, Hà Nội, (tr.63 - 67; tr.203 - 209).
5.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Hoàng Khắc Nam (2017), Lý thuyết quan hệ quốc tế, Nxb Thế giới, Hà Nội; (tr.21 - 44; tr.115 - 140).
2. Đặng Cẩm Tú (2021), Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và vai trò của nước vừa và nhỏ, Tạp chí Cộng sản số 972, Tháng 8.
3. Vũ Dương Huân (2024), Những vấn đề cơ bản của lý luận Quan hệ quốc tế, Nxb Hồng Đức, Hà Nội, (tr.431 - 472).

6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu hỏi 1: Hệ thống quốc tế hiện nay tác động đến Việt Nam như thế nào?


	1.1. Đặc điểm của hệ thống quốc tế hiện nay

- Do nhiều chủ thể tạo thành

+ Chủ thể quốc gia

+ Chủ thể phi quốc gia

- Được cấu trúc theo những mẫu hình và luật lệ nhất định

+ Mẫu hình quan hệ quốc tế

+ Luật lệ quan hệ quốc tế
- Các nước lớn tiếp tục chi phối quan hệ quốc tế
+ Kinh tế

+ Quân sự

+ Văn hóa, xã hội

- Đã và đang chịu tác động bởi những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống

+ An ninh truyền thống

+ An ninh phi truyền thống

1.2. Tác động của hệ thống quốc tế hiện nay đến Việt Nam

- Cơ hội

+ Duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh quốc gia;

+ Tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước;

+ Nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

- Thách thức

+ Nguy cơ tụt hậu về trình độ phát triển kinh tế.

+ Áp lực cạnh tranh gia tăng.

+ Dễ bị đẩy vào thế “kẹt” trong cạnh tranh giữa các nước lớn.

+ Tác động tiêu cực của an ninh phi truyền thống.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp
1. Quan hệ quốc tế và chủ thể quan hệ quốc tế là gì?

2. Hệ thống quốc tế và nội hàm cơ bản của hệ thống quốc tế là gì?

3. Tại sao phải tìm hiểu hệ thống quốc tế?

4. Những nội dung cơ bản của một số lý thuyết quan hệ quốc tế là gì?

5. Trật tự thế giới, các thuộc tính và các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự thế giới là gì?

6. Quyền lực trong quan hệ quốc tế là gì?

7. Quyền lực quốc gia có vai trò như thế nào trong quan hệ quốc tế?

8. Các nhân tố cấu thành quyền lực của quốc gia là gì?
Câu hỏi sau giờ lên lớp

1. Hệ thống quốc hiện nay đặt ra những thách thức gì đối với quá trình phát triển của địa phương/cơ quan/đơn vị?

2. Những cơ hội từ việc tham gia hệ thống quốc tế của Việt Nam hiện nay đối với địa phương/cơ quan/đơn vị? 3. Đề xuất giải pháp nhằm thực hiện chủ trương tham gia vào hệ thống quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay tại địa phương/cơ quan/đơn vị?


	Câu hỏi 2: Quan điểm của Đảng về tham gia vào hệ thống quốc tế hiện nay như thế nào?

 
	2.1. Nhận thức của Đảng về hệ thống quốc tế

- Nhận thức về thế giới
+ Thế giới luôn vận động, biến đổi toàn diện, phức tạp.

+ Từ hai phe, hai cực sang đa cực, đa phương.
“Các nước có chế độ chính trị xã hội khác nhau, vừa hợp tác vừa đấu tranh cùng tồn tại hòa bình” 
.
“Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những hình thức và mức độ khác nhau vẫn tồn tại và phát triển” 
.
- Nhận thức về nước lớn
+ Vai trò của nước lớn

+ Quan hệ với các nước lớn
“Coi trọng quan hệ với các nước phát triển và các trung tâm kinh tế - chính trị trên thế giới” 
.
“Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và an ninh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất”
. 
- Nhận thức về đối tác, đối tượng trong quan hệ quốc tế

+ Phân biệt đối tác, đối tượng

+ Mối quan hệ với đối tác, đối tượng
 “Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đều là đối tượng đấu tranh. Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn, khác biệt với lợi ích của ta cần phải đấu tranh. Trong khi đấu tranh kiên quyết đẩy lùi mặt đối tượng cần tận dụng mặt đối tác dù là nhỏ nhất, tạm thời để hạn chế mặt đối tượng, từng bước biến đối tượng thành đối tác”
.
- Nhận thức về vấn đề an ninh trong quan hệ quốc tế

+ An ninh truyền thống

+ An ninh phi truyền thống

“Cộng đồng thế giới đứng trước nhiều vấn đề có tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo...), không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, mà phải có sự hợp tác đa phương” 
.
“phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động” 
.
- Nhận thức về phương châm, chiến lược trong quan hệ quốc tế

+ Phương châm

+ Chiến lược
“Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” 
.
“Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng” 
.
2.2. Chủ trương của Việt Nam tham gia vào hệ thống quốc tế hiện nay 

- Xác định vị thế và vai trò của Việt Nam trong hệ thống quốc tế
+ “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”
.
+ “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” 
.
+ “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế” 
.
+ “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước” 
.
+ “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” 
.
- Đối sách của Việt Nam tham gia vào hệ thống quốc tế hiện nay 

+ Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa

+ Tăng cường sức mạnh tổng thể quốc gia

+ Cân bằng các mối quan hệ trong hệ thống quốc tế

+ Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế

+ Nâng cao vai trò của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương.
“Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa đạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”; “đẩy mạnh đối ngoại song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò Việt Nam tại các cơ chế đa phương... phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể” 
.
	

	Câu hỏi 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì ở địa phương/cơ quan/ đơn vị để thực hiện chủ trương của Đảng về tham gia vào quan hệ quốc tế hiện nay? 


	3.1. Nhận thức

- Nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
- Phân tích và đánh giá được tác động từ bối cảnh quốc tế.
- Tích cực, trách nhiệm, chủ động phát huy vai trò của cá nhân trong việc triển khai chủ trưởng của Đảng về tham gia vào hệ thống quốc tế.
3.2. Tổ chức thực hiện

- Xây dựng triển khai kế hoạch hành động cụ thể 

+ Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào địa phương/cơ quan/đơn vị cho phù hợp với bối cảnh mới.
+ Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương

+ Xây dựng đề án về hợp tác và hội nhập quốc tế của địa phương.
- Nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác đối ngoại ở địa phương

+ Đào tạo, bồi dưỡng.
+ Trao đổi kinh nghiệm.
+ Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế

+ Xúc tiến đầu tư.
+ Đối ngoại nhân dân.
+ Trao đổi đoàn.
+ Hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ.
- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại

+ Thông tin đầy đủ, kịp thời về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
+ Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
	


7. Yêu cầu với học viên 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

- Làm bài tập

- Chuẩn bị nội dung tự học

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
----------------------00000---------------------------
II. Bài giảng/Chuyên đề 02

1. Tên chuyên đề: CỤC DIỆN THẾ GIỚI HIỆN NAY
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết 

3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

3.1. Kiến thức:

-  Những nội dung cơ bản của cục diện thế giới hiện nay 

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cục diện thế giới và đối sách thích ứng.

3.2. Kỹ năng:

- Phân tích tác động của cục diện thế giới hiện nay đến Việt Nam

- Nhận diện thời cơ, thách thức trong sự vận động phức tạp khó lường của cục diện thế giới hiện nay.

- Triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thích ứng với cục diện thế giới hiện nay. 

3.3. Tư tưởng:
- Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thích ứng với cục diện thế giới.

- Tích cực, chủ động triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	 Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Hiểu rõ những nội cơ bản của cục diện thế giới hiện nay.

+ Làm rõ quan điểm của Đảng về cục diện thế giới hiện nay và đối sách thích ứng của Việt Nam.
	- Vận dụng để phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới của Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
- Vận dụng trong việc xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện đối sách của Đảng trong thích ứng với cục diện thế giới hiện nay tại địa phương/cơ quan/đơn vị;
	- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi tự luận;

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được tác động của cục diện thế giới đối với Việt Nam.

+ Thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thích ứng với cục diện thế giới hiện nay. 

+ Đề xuất được giải pháp của địa phương/cơ quan/đơn vị nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng.
	
	

	- Về Tư tưởng: 

+ Kiên định niềm tin vào đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

+ Xác định trách nhiệm của bản thân và nỗ lực thực hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam. 
	
	


5. Tài liệu học tập 


 5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Quan hệ quốc tế - dùng cho hệ đào tạo cao cấp LLCT, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, (tr.41 - 81). 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I, (tr.105 - 107).
3. Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Phương Hồng Ngọc (2024), Nội hàm khái niệm cục diện thế giới trong tình hình hiện nay, Tạp chí Cộng sản số 1032, Tháng 2.
5.2. Tài liệu tham khảo

1.  Lê Hải Bình và Chu Minh Thảo (Chủ biên) (2022): Trật tự thế giới dựa trên luật lệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, (tr.246 - 284).
2. Dương Văn Huy (2023), Tác động của cục diện thế giới đối với cấu trúc khu vực Đông Nam Á hiện nay, Tạp chí Cộng sản số 1015, Tháng 6.
3. TS. Nguyễn Minh Vũ (chủ biên) (2024), Cục diện thế giới đến năm 2045, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

6. Nội dung 
	Câu hỏi cốt lõi chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu hỏi 1: Cục diện thế giới hiện nay tác động như thế nào đến Việt Nam?


	1.1. 1.1. Đặc điểm nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

- Do nhiều loại hình chủ thể quốc tế tạo thành
+ Chủ thể quốc gia

+ Chủ thể phi quốc gia

- Cục diện đa cực, đa trung tâm

+ Đa cực: 1 siêu cường, nhiều cường quốc..

+ Đa trung tâm: vai trò của các tổ chức quốc tế và khu vực.

- Các nước lớn tiếp tục chi phối cục diện thế giới

+ Quan hệ nước lớn hiện nay: Gia tăng cạnh tranh, tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực, nỗ lực ổn định quan hệ…

+ Chi phối đến cục diện thế giới: gia tăng bất ổn chính trị; xuất hiện nhiều điểm nóng xung đột; ảnh hưởng kinh tế thế giới thay đổi, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu… 

- Sự trỗi dậy của các xu hướng chính trị dân túy, dân tộc chủ nghĩa, thiên hữu, cực đoan

+ Xu hướng dân tộc, dân tuý 

+ Xu hướng thiên hữu, cực đoan, bài ngoại,…

- Ảnh hưởng và tác động quan trọng của các thể chế đa phương và các vấn đề an ninh phi truyền thống.
+ Thể chế đa phương

+ Các vấn đề an ninh phi truyền thống

1.2. Tác động của cục diện thế giới hiện nay đến Việt Nam

- Về chính trị

+ Cơ hội: Mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng đa phương; Nâng cao vị thế; Củng cố và đảm bảo an ninh quốc phòng.
+ Thách thức: Sự lôi kéo, tranh giành ảnh hưởng gây sức ép của các nước lớn; Nguy cơ can thiệp gây mất ổn định về chính trị; Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa.
- Về kinh tế

+ Cơ hội: Thu hút đầu tư; Chuyển giao khoa học công nghệ, tạo tiền đề để các nước đi tắt, đón đầu, rút ngắn quá tình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Mở rộng thị trường, kết nối với nền kinh tế thế giới;

+ Thách thức: Sức ép cạnh tranh về thương mại, đầu tư giữa các nước; Nguy cơ tụt hậu, lệ thuộc vào bên ngoài…
- Về quốc phòng an ninh, đối ngoại

+ Cơ hội: Hợp tác hiệu quả với các nước lớn; Củng cố tiềm lực quốc phòng; Mở rộng quan hệ đối ngoại với các chủ thể quốc tế.
+ Thách thức: Trong duy trì quan hệ cân bằng với các nước lớn; Nguy cơ thỏa hiệp của các nước lớn khiến các nước nhỏ gặp khó khăn; Bất trắc khó lường với đảm bảo an ninh quốc gia…
	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Cục diện thế giới là gì? Cục diện thế giới và Trật tự thế giới có mối quan hệ như thế nào?

2. Những yếu tố cơ bản nào tác động đến việc hình thành và vận động Cục diện thế giới hiện nay?

3. Những đặc điểm nổi bật của Cục diện thế giới hiên nay là gì?

4. Có những hình thái chủ đạo nào của Cục diện thế giới từ năm 1991 đến nay?

5. Các xu hướng vận động chủ yếu của cục diện thế giới trong thời gian tới là gì?
6. Những cơ sở nào để định vị vị trí của Việt Nam trong cục diện thế giới hiện nay?

7. Sự vận động của cục diện thế giới hiện nay tác động như thế nào đến Việt Nam?
Câu hỏi sau giờ lên lớp

1. Cục diện thế giới hiện nay đem tới những cơ hội/thuận lợi gì với địa phương/cơ quan/đơn vị?

2. Cục diện thế giới hiện nay đặt ra những thách thức/khó khăn gì với địa phương/cơ quan/đơn vị?

3. Từ nghiên cứu cục diện thế giới hiện nay mang lại cho đồng chí gợi ý gì trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đối ngoại ở địa phương/cơ quan/đơn vị?


	Câu hỏi 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có đối sách như thế nào nhằm thích ứng với cục diện thế giới hiện nay?

	2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cục diện thế giới hiện nay
“Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển...” 
.
“Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn”
.
“Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiêp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Các nước đang phát triển, nhất là các nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới”; và “Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn…”
.

- Cục diện thế giới tiếp tục vận động nhanh theo hướng đa cực, đa trung tâm

+ Cạnh tranh, kiềm chế, đối đầu giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn;

+ Tập hợp lực lượng của các vừa và nhỏ trong các tổ chức, thiết chế quốc tế nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với các nước lớn; Lợi ích quốc gia dân tộc là động lực chính chi phối các QHQT;

- Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là thế lớn trong QHQT 

+ Hoà bình là tiền đề cho hợp tác, phát triển; Hợp tác cùng phát triển sẽ góp phần củng cố hòa bình thế giới;

+ Các quốc gia đang ưu tiên mở cửa, hội nhập với thế giới;

- Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến  phức tạp, khó lường

+ Các điểm nóng gia tăng cả về số lượng, quy mô và mức độ; Tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ ngày càng phức tạp;

+ Vấn đề khủng bố quốc tế và chống khủng bố; Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống: chiến tranh vũ trang; dịch bệnh;…

- Dưới tác động của cách mạng KHCN (CM4.0), cuộc chạy đua về KHKT giữa các nước lớn càng quyết liệt hơn

+ CM 4.0 làm thay đổi chiến lược phát triển, thay đổi phương thức quan hệ giữa các nước;

+ CM 4.0 làm thay đổi, gia tăng sức mạnh cho các nước;

- Luật pháp quốc tế và các cơ chế đa phương đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn

+ Luật pháp quốc tế

+ Các cơ chế đa phương
- Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất ổn

+ Trung tâm tăng trưởng của kinh tế thế giới, tồn tại nhiều điểm nóng xung đột;

+ Địa bàn cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa nước lớn.
2.2. Đối sách của Việt Nam nhằm thích ứng với cục diện thế giới hiện nay

- Định vị Việt Nam 

+ Có vị trí chiến lược quan trọng.

+ Thành công trong đổi mới đất nước theo định hướng XHCN do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

+ Thành viên của Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế.

+ Vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

“Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”; “... đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác, phát triển của thế giới và khu vực được cộng đồng quốc tế đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế” 
.

- Đối sách của Việt Nam nhằm thích ứng với cục diện thế giới hiện nay

+ Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì lợi ích dân tộc …

+ Phát huy vị trí địa - chiến lược của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển đất nước.
+ Có chính sách rõ ràng và các biện pháp thiết thực nhằm khai thác những lợi thế địa - chiến lược của quốc gia trên bình diện khu vực và quốc tế.
+ Tranh thủ thời cơ, thúc đẩy cải cách trong nước, tập trung xây dựng nâng cao nội lực quốc gia.
+ Có kế hoạch tổ chức, xây dựng lực lượng làm công tác đối ngoại đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

“Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại...”; “Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh...”; “Đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương. Chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương...”; “Gắn kết chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội...”; “Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại, không để bị động, bất ngờ...” 
.
	

	Câu hỏi 3: Trên cơ sở quan điểm và đối sách của Đảng, cán bộ lãnh đạo quản lý cần làm gì để địa phương/cơ quan/đơn vị thích ứng với những biến động của cục diện thế giới hiện nay?

	3.1. Về nhận thức 

- Nắm vững các quan điểm và đối sách của Đảng
+ Học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng về các đối sách.
+ Hiểu rõ các nguyên tắc cốt lõi.
- Nhận diện được tác động của cục diện thế giới đến địa phương/cơ quan/đơn vị

+ Tác động trực tiếp, gián tiếp

+ Tác động tích cực, tiêu cực

3.2. Tổ chức thực hiện

- Quán triệt chủ trương, đối sách của Đảng ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
- Đánh giá thời cơ, thách thức của địa phương/cơ quan/đơn vị trước tác động của cục diện thế giới hiện nay
+ Thời cơ

+ Thách thức

- Xây dựng kế hoạch và triển khai phù hợp với thực tiễn địa phương
+ Xác định lợi thế so sánh của địa phương.
+ Xác định các nguồn lực của địa phương để thực hiện kế hoạch.

- Chuẩn bị phương án để ứng phó thách thức
+ Xác định nguồn lực, phương tiện.

+ Phương pháp thực hiện.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu
+ Đào tạo, bồi dưỡng.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
+ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận

- Làm bài tập

- Chuẩn bị nội dung tự học

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
--------------------------------00000--------------------------------
III. Bài giảng/Chuyên đề 03 
1. Tên chuyên đề: ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA MỘT SỐ NƯỚC LỚN HIỆN NAY

2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

 3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

3.1. Kiến thức: 

- Sự điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn và tác động đến Việt Nam.
- Đối sách của của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn.
3.2. Kỹ năng: 

- Phân tích sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn

- Đánh giá tác động từ sự điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn đến Việt Nam. 

- Hàm ý chính sách cho địa phương/cơ quan/đơn vị trước sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn hiện nay. 
3.3. Tư tưởng: 
- Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn.
- Tích cực thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
- Phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chủ trương trong quan hệ của Việt Nam với các nước lớn.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Hiểu được sự điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn và phân tích được tác động đến Việt Nam.
+ Nắm vững chủ trương, đối sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn.
	- Vận dụng trong việc phân tích, đánh giá vai trò của địa phương/cơ quan/đơn vị nhằm thực hiện quan điểm, đối sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn.
- Vận dụng trong xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện quan điểm, đối sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
	- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi tự luận

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được thời cơ và thách thức từ sự điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn đối với Việt Nam và địa phương/cơ quan/đơn vị.
+ Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn tại địa phương/cơ quan/đơn vị 
	
	

	- Về tư tưởng:

+ Kiên định vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong thực hiện quan hệ với các nước lớn  hiện nay;

+ Tích cực thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Quan hệ quốc tế - dùng cho hệ đào tạo cao cấp LLCT, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, (tr.82 - 112). 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG Sự thật, Hà Nội, 

(tr.105; tr.163).
3. Trịnh Thị Hoa - Nguyễn Thị Thu Nga (Đồng chủ biên) (2023), Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện nay và kiến nghị chính sách cho Việt Nam, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội. 

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Võ Hải Minh (Chủ biên) (2023), Chiến lược của Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

2. Nguyễn An Hà, Vũ Thuỵ Trang (2020): Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ sau khủng hoảng Ucraina và những tác động, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, (tr.80 - 160).
3. Nguyễn Thị Thuý Hà (2023), Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong quan hệ với các nước lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới hiện nay, https://giaoduclyluanhcma.vn
4. Nguyễn Khánh Vân, Nguyễn Xuân Trung (2023), Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc: Kỷ nguyên mới trong chiến lược nước lớn, Tạp chí Cộng sản số 1014, Tháng 5.
6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi 

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung 


	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu hỏi 1: Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn hiện nay tác động đến Việt Nam như thế nào?


	1.1. Những nhân tố chính dẫn tới sự điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn

- Nhân tố quốc tế

+  Cách mạng khoa học công nghệ, đặc biêt là cách mạng công nghiệp 4.0

+ Toàn cầu hóa

+ Các vấn đề toàn cầu cấp bách 

+ Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn

+ Lợi ích quốc gia - dân tộc được đề cao. 

- Nhân tố trong nước

+ Nước Mỹ là siêu cường mạnh nhất thế giới, nhưng khoảng cảnh so với các nước lớn khác bị thu hẹp.

+ Trung Quốc là nước lớn đang lên, vượt qua những thách thức lớn để tiếp tục phát triển.

+ Nhật Bản là cường quốc phát triển không cân đối, đang đối mặt với nhiều vấn đề chính trị nội bộ và kinh tế.

+ Nước Nga tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng có sức mạnh nội tại đáng kể và có bước đi quyết đoán để mở rộng ảnh hưởng.

1.2. Nội dung điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn 
- Mục tiêu: 

+ Đảm bảo lợi ích quốc gia (an ninh, phát triển)

+ Gia tăng vị thế quốc gia

- Nội dung điều chỉnh:

+ Các chiến lược quốc gia gắn với các nhiệm kỳ tổng thống: “Xoay trục” hay “Tái cân bằng” (B. Obama); “Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương...” (D.Trump và J.Biden)...
+ Các sáng kiến chiến lược (từ Đại hội XVIII đến Đại hội XX):  “Vành đai, Con đường”; Phát triển toàn cầu (GDI, 9/2021) và An ninh toàn cầu (GSI, 4/2022); “Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”...
+ Điều chỉnh chiến Hiến pháp; đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ chiến lược tại Đông Nam Á; tham gia giải quyết các vấn đề của khu vực và thế giới từ nhiệm kỳ thủ tưởng Abe (2012) và các thủ tướng kế nhiệm...
+ Những điều chỉnh từ 2012 đến nay gắn với các nhiệm kỳ mới của Tổng thống V. Putin: tìm cách tăng cường quan hệ chiến lược với các nước truyền thống, các liên minh, liên kết trong khu vực; Tích cực thực hiện “chính sách hướng Đông” sang khu vực CA- TBD...
     =>  Nhận xét về sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn

+ Trọng tâm của sự điều chỉnh đều hướng về khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

+ Bản chất sự điều chỉnh đều nhằm mục tiêu chiến lược quốc gia và khẳng định vai trò nước lớn.

+ Điều chỉnh chiến lược làm gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các nước lớn về: mức độ; phạm vi; nội dung.

1.3. Tác động từ điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đến Việt Nam 

- Tác động thuận

+ Chính trị, ngoại giao: Gia tăng vị thế; thuận lợi thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa.
+ Về kinh tế: Cơ hội thu hút đầu tư; Mở rộng thị trường; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
+ Về an ninh - quốc phòng: Mở rộng hợp tác, giao lưu về quốc phòng; Tạo thế đan xen về lợi ích.
- Tác động không thuận

+ Chính trị, ngoại giao: Khó khăn trong cân bằng quan hệ với các nước lớn. 
+ Kinh tế: Nguy cơ lệ thuộc, tụt hậu, suy thoái. 

+ An ninh - quốc phòng: Nguy cơ lôi kéo, can dự; Sự thỏa hiệp về lợi ích của các nước lớn.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (chuẩn bị)
1. Những tiêu chí cơ bản nào để nhận diện một quốc gia là nước lớn trong quan hệ quốc tế?

2. Những nhân tố nào dẫn tới các nước lớn phải điều chỉnh chiến lược?

3. Điểm nổi bật trong điều chỉnh chiến lược của Mỹ thời chính quyền B. Obama và D. Trump là gì?

4. Những nội dung chủ yếu trong điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến Đại hội XX cụ thể là gì ?

5. Điều chỉnh chiến lược của Nhật Bản từ năm 2012 đến nay có những nội dung chủ yếu gì?

6. Trong nội dung điều chỉnh chiến lược của Liên bang Nga từ năm 2012 đến nay có những điểm gì nổi bật?

7. Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn tác động như thế nào đến Việt Nam?
Câu hỏi sau giờ lên lớp 
1. Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn có tác động như thế nào đến địa phương/cơ quan/đơn vị?

2. Tìm hiểu sự điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn mang lại cho đồng chí gợi ý gì trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đối ngoại ở địa phương/cơ quan/đơn vị?
3. Các giải pháp của địa phương/cơ quan/đơn vị nhằm triển khai thực  hiện đối sách của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn thời gian tới?



	Câu hỏi 2: Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện đối sách như thế nào trước sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn hiện nay?


	2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn hiện nay 

-  Tiếp tục diễn ra gay gắt và phức tạp, đa chiều trên nhiều lĩnh vực:

+ Chính trị- an ninh-quốc phòng

+ Kinh tế, thương mại

+ Tài chính-tiền tệ,

+ Khoa học- công nghệ

“Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ, tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế”; “Các quốc gia, nhất là các nước lớn, điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành thị trường, các nguồn tài nguyên, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư nước ngoài giữa các nước ngày càng quyết liệt, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu”
.

- Vừa hợp tác, thoả hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn:

+ Vấn đề toàn cầu

+ Về lợi ích kinh tế

+ Ngăn ngừa xung đột lớn

+ Giải quyết tranh chấp

+ Cạnh tranh quyền lực

+ Cạnh tranh về mô hình phát triển.

“...các nước lớn vẫn hợp tác, thoả hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Các nước đang phát triển, nhất là các nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới”
.

2.2. Đối sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn

- Quan điểm chỉ đạo chung 

+ Cải thiện và thiết lập quan hệ bình thường với tất cả các nước lớn, các trung tâm kinh tế- chính trị thế giới

“Mở rộng sự hợp tác bình đẳng cùng có lợi với các nước Bắc Âu, Tây Âu, Nhật Bản và các nước phát triển khác. Thúc đẩy quá trình bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ” 
.
+ Coi trọng và thúc đẩy quan hệ với các nước lớn

“Coi trọng quan hệ với các nước phát triển và các trung tâm kinh tế - chính trị trên thế giới” 
.
“Thúc đẩy quan hệ đa dạng với các nước phát triển”
.

“Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta; tránh bị rơi vào thế đối đầu, cô lập hay lệ thuộc”
.
+ Đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương với các nước lớn.

+ Định hình các khuôn khổ quan hệ với các nước lớn. 

“Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và an ninh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất”
. 
“Đẩy mạnh và sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác có vai trò quan trọng khác, tạo thế đan xen lợi ích và tăng độ tin cậy” 
.
- Đối sách của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn

+ Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa

+ Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia- dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và giá trị cốt lõi của quốc gia để xây dựng và phát triển quan hệ với các nước lớn.

+ Cân bằng quan hệ giữa các nước lớn.

+ Giải quyết các vấn đề bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo các vấn đề quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn;

+ Xác định rõ “đối tác”, “đối tượng” trong từng lĩnh vực cụ thể trong khuôn khổ quan hệ với các nước lớn;

+ Đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ với nước lớn, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.
 “Hết sức coi trọng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược, tập trung đánh giá kỹ các xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực... Trong trung và dài hạn, phải dự báo trước các kịch bản về những biến đổi trong trật tự thế giới, khu vực và chuẩn bị sẵn các phương án để đối phó. Phải nhận thức rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình; tỉnh táo xác định giá trị và vị trí chiến lược của đất nước trong tình hình mới để hoạch định chiến lược, chính sách cho phù hợp...”
.
	

	Câu hỏi 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện đối sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn tại địa phương/cơ quan/đơn vị?

	3.1. Về nhận thức 

- Nắm vững các đối sách

+ Học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng về các đối sách với các nước lớn

+ Hiểu rõ các nguyên tắc cốt lõi trong quan hệ với nước lớn

+ Có ý thức giữ gìn hình ảnh, uy tín quốc gia trong quan hệ quốc tế

- Nhận diện được tác động của sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đến địa phương/ cơ quan/đơn vị

+ Thời cơ, thuận lợi

+ Khó khăn, thách thức 

3.2. Tổ chức thực hiện

- Tăng cường công tác tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo của Đảng trong quan hệ với nước lớn

- Chủ động tham mưu, cụ thể hóa đối sách vào thực tiễn địa phương/cơ quan/đơn vị

- Xây dựng kế hoạch để phát huy thế mạnh, tận dụng thời cơ, thúc đẩy hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả

+ Xác định lợi thế so sánh của địa phương

+ Xác định các nguồn lực của địa phương để thực hiện kế hoạch.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực 

+ Rèn luyện bản lĩnh

+ Nâng cao đạo đức công vụ

+ Nâng cao cảnh giác, phản bác quan điểm sai trái, thù địch

+ Rèn luyện kỹ năng và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận

- Làm bài tập

- Chuẩn bị nội dung tự học

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
----------------------------------00000----------------------------------
IV. Bài giảng/Chuyên đề 04

1. Tên chuyên đề: CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ NỀN NGOẠI GIAO ĐA PHƯƠNG HIỆN NAY
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết 

3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

3.1. Kiến thức
- Vai trò và đặc điểm của ngoại giao đa phương trong quan hệ quốc tế hiện đại.
-  Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương trong bối cảnh hiện nay.
3.2. Kỹ năng
- Đánh giá vai trò và đặc điểm của ngoại giao đa phương trong quan hệ quốc tế hiện nay.
- Vận dụng chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng tại địa phương/cơ quan/đơn vị.

3.3. Tư tưởng
-  Củng cố niềm tin vào chủ trương đối ngoại đa phương trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

- Tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại đa phương tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Hiểu được vai trò, đặc điểm của ngoại giao đa phương và các các Tổ chức quốc tế tiêu biểu. 

+ Nắm vững chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
	- Vận dụng trong phân tích đánh giá những tiềm năng lợi thế của địa phương trong thực hiện chủ trương ngoại giao đa phương của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương ngoại giao đa phương của Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
	- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi tự luận;

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được tầm quan trọng của ngoại giao đa phương và các Tổ chức quốc tế.
+ Đề xuất được giải pháp nhằm thực hiện chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng phù hợp với thực tiễn địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	

	- Tư tưởng:

+ Tin tưởng vào chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Triển khai hiệu quả chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Quan hệ quốc tế - dùng cho hệ đào tạo cao cấp LLCT, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, (tr.113 - 162). 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, (tập I,II) Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, (tr.105 - 106; tr.162 - 163).
3. Lê Hoài Trung (2017): Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, (tr.17 - 179).
5.2. Tài liệu tham khảo
1. PGS.TS. Đặng Đình Quý (2019): Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, (tr.212 - 230; tr.392 - 434).
2. Lê Hoài Trung (2020), Bảy mươi lăm năm Liên hợp quốc và sự tham gia đóng góp của Việt Nam, Tạp chí Cộng sản số 952, Tháng 10.

3. Lưu Thúy Hồng (2022), Ngoại giao đa phương - Quan điểm và tầm nhìn phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí Cộng sản số 992, Tháng 6.
6. Nội dung
	Câu hỏi cốt lõi

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp) 

	Câu hỏi 1: Ngoại giao đa phương có đặc điểm, vai trò như thế nào trong quan hệ quốc tế hiện nay?

	1.1. Đặc điểm cơ bản của ngoại giao đa phương hiện nay

- Các hình thức chủ yếu: 

+ Hội nghị quốc tế

+ Diễn đàn quốc tế

+ Tổ chức quốc tế

- Đặc điểm: 

+ Có tính độc lập tương đối 

+ Đa dạng hóa mục tiêu 

+ Tính ràng buộc giữa các chủ thể ngày càng gia tăng

1.2. Vai trò của ngoại giao đa phương trong quan hệ quốc tế hiện nay

- Là trung gian, trọng tài trong quan hệ quốc tế

+ Là trung gian kết nối các chủ thể quan hệ quốc tế

+ Là trọng tài xử lý các mâu thuẫn, xung đột, khác biệt trong quan hệ quốc tế

- Thiết lập cơ chế, nguyên tắc hoạt động, xác định quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia
+ Thiết lập cơ chế

+ Xây dựng nguyên tắc hoạt động

+ Xác định quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia

- Góp phần dân chủ hóa đời sống quan hệ quốc tế

+ Tạo ra khuôn khổ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi cho các quốc gia.

+ Nâng cao vị thế, đảm bảo quyền và tiếng nói cho quốc gia vừa và nhỏ.

- Khuyến khích đối thoại và hòa giải, giải quyết các vấn đề chung

+ Khuyến khích đối thoại và hòa giải

+ Tăng cường hợp tác quốc tế, giải quyết các vấn đề chung. 

- Thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
+ Thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người. 

+ Giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp 

1. Ngoại giao đa phương là gì? Phân biệt: ngoại giao đa phương, chủ nghĩa đa phương và đối ngoại đa phương?

2. Những nguyên nhân cơ bản nào dẫn tới sự ra đời của các tổ chức quốc tế?

3. Những đặc điểm cơ bản của ngoại giao đa phương hiện nay là gì?

4. Các nguyên tắc cơ bản của ngoại giao đa phương là gì?

5. Nội dung, đặc điểm cơ bản của một số tổ chức quốc tế (UN, WTO, NGO) là gì?

6. Vai trò của ngoai giao đa phương trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam hiện nay là gì?

7. Những đóng góp nổi bật bật của Việt Nam trong tổ chức Liên hợp quốc là gì?
Câu hỏi sau giờ lên lớp 
1. Mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân như thế nào trong đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay?

2. Việc tham gia vào các tổ chức quốc tế, khu vực (UN, APEC, ASEAN) của Việt Nam đem lại thuận lợi và khó khăn gì cho địa phương/cơ quan/đơn vị? 

3. Vận dụng quan điểm ngoại giao đa phương của Đảng vào đề xuất các giải pháp để thúc đẩy ngoại giao đa phương của Việt Nam ở địa phương/cơ quan/đơn vị trong thời gian tới?



	Câu hỏi 2:  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện công tác ngoại giao đa phương như thế nào?


	2.1. Quá trình phát triển tư duy của Đảng về ngoại giao đa phương

- Định hình tư duy đối ngoại đa phương

+ Thêm bạn, bớt thù

+ Đa dạng hóa, đa phương hóa

“mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế…, mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình”
.

“hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình”
.
- Tích cực gia nhập, ký kết, tham gia vào các cơ chế đa phương

+ Hợp tác với các tổ chức tài chính và tiền tệ quốc tế, các tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc, các Tổ chức phi chính phủ

+ Ký kết, gia nhập, tham gia, trở thành viên của các cơ chế hợp tác đa phương

“độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa… Hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, thông qua thương lượng để tìm những giải pháp phù hợp giải quyết các vấn đề tồn tại và tranh chấp, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển”
.

- Chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò trong xây dựng, định hình các cơ chế hợp tác đa phương

+ Chủ động tham gia, tích cực đóng góp.

+ Phát huy vai trò trong xây dựng, định hình các cơ chế hợp tác đa phương.

“chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương, góp phần xây dựng trật tự chính trị và kinh tế công bằng, dân chủ, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, củng cố hòa bình, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi”; “chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tích cực và nâng cao hiệu quả tham gia các diễn đàn chính đảng”
.

“...nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương...”; “Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, diễn tập về an ninh phi truyền thống và các hoạt động khác”
.

“đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước...”;  “Đăng cai tổ chức các sự kiện đa phương; tham gia ứng cử vào các cơ quan chỉ đạo, điều hành các cơ chế đa phương như trong ASEAN, Liên hợp quốc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đối ngoại đa phương, đẩy mạnh đổi mới tư duy, cách tiếp cận, kiện toàn cơ chế phối hợp, giám sát, đôn đốc trong triển khai hoạt động đối ngoại đa phương...”

- Quan điểm về đối ngoại đa phương tại Đại hội XIII (2021)
+ Đối ngoại đa phương là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của cả hệ thống chính trị;

+ Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi theo luật pháp quốc tế để cùng giải quyết các vấn đề chung;

+ Kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; linh hoạt xử lý hài hòa lợi ích quốc gia quốc tế;

+ Chủ động tham gia, tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương, góp phần xây dựng trật tự kinh tế chính trị quốc tế;

+ Kết hợp chặt chẽ đối ngoại đa phương với đối ngoại song phương, bảo đảm cân bằng, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương với các đối tác lớn, quan trọng;

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước;
“... nâng tầm đối ngoại đa phương. Chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, hợp tác tiểu vùng Mê Kông và các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế, trong những vấn đề và các cơ chế quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu và khả năng cụ thể...”; “…Chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại đã ký kết”
.

2.2. Triển khai chủ trương ngoại giao đa phương của Đảng

- Đối ngoại Đảng: Tham gia vào các diễn đàn đa phương chính đảng
+ Hội thảo quốc tế các Đảng Cộng Sản (ICS)
+ Diễn đàn Sao Paulo (SPF) 
+ Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP)
+ Cuộc gặp quốc tế các Đảng cộng sản và công nhân

- Ngoại giao Nhà nước tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực
+ Cơ chế toàn cầu 

+ Cơ chế khu vực

+ Tham gia các diễn đàn ngoại giao liên Nghị viện

- Đối ngoại nhân dân tại các diễn đàn nhân dân đa phương:
+ Hội nghị Phụ nữ thế giới 
+ Diễn đàn Xã hội thế giới 
+ Diễn đàn nhân dân Á - Âu
+Diễn đàn đoàn kết châu Á - Thái Bình Dương với Mỹ la tinh
	

	Câu hỏi 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng tại địa phương/cơ quan/đơn vị như thế nào?


	3.1. Về nhận thức 

- Học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng về đối ngoại đa phương

-  Hiểu rõ vai trò, đặc điểm của ngoại giao đa phương

- Tin tưởng vào chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

3.2. Tổ chức thực hiện

- Quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại đa phương của Đảng vào địa phương/cơ quan/đơn vị 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đối ngoại đa phương phù hợp với thực tiễn của địa phương/cơ quan/đơn vị 
- Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đối ngoại đa phương: Chủ động tìm kiếm, nắm bắt cơ hội; Tham gia; nâng cao vị thế, hình ảnh địa phương.

- Xây dựng cơ chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động đối ngoại đa phương tại địa phương/cơ quan/đơn vị.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại đa phương ở địa phương/cơ quan/ đơn vị:

+ Có kiến thức: về luật pháp quốc tế, kinh tế quốc tế, cơ chế đa phương…

+ Có kỹ năng mềm:  đàm phán, giao tiếp quốc tế, làm việc nhóm, thích ứng đa văn hóa…

- Nâng cao cảnh giác, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ với các tổ chức quốc tế.
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận

- Làm bài tập

- Chuẩn bị nội dung tự học

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
------------------------------00000-----------------------------

V. Bài giảng/Chuyên đề 5

1. Tên chuyên đề: ASEAN TRONG CẤU TRÚC KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY

2. Số tiết lên lớp: 05 tiết
3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

3.1. Kiến thức
- Vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương và đóng góp của Việt Nam.

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thúc đẩy quan hệ, nâng cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN và khu vực.

3.2. Kỹ năng 

- Nhận diện vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương; đánh giá đóng góp của Việt Nam trong xây dựng và phát triển ASEAN 

- Đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp để địa phương/cơ quan/đơn vị thực hiện chủ trương của Đảng trong tăng cường quan hệ, cùng các nước ASEAN xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh. 
3.3. Tư tưởng
- Tin tưởng vào chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN
- Nỗ lực thực hiện chủ trương của Đảng vào hiện thực hoá Cộng đồng ASEAN tại địa phương/cơ quan/đơn vị. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	 Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề, học viên có thể đạt được)


	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Hiểu được vai trò ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện nay và những đóng góp của Việt Nam trong trong xây dựng, phát triển ASEAN.
- Nắm vững chủ trương tham gia ASEAN của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
	- Phân tích, đánh giá được vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hiện nay 

- Đánh giá được đóng góp và vai trò của Việt Nam trong xây dựng và phát triển ASEAN, đưa ra được những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với ASEAN.
	- Thi vấn đáp nhóm

 - Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:

+ Phân tích được những thách thức của ASEAN và đóng góp của Việt Nam để cùng ASEAN giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

+ Đề xuất được giải pháp để địa phương/ cơ quan/ đơn vị thực hiện chủ trương của Đảng trong tăng cường quan hệ, cùng các nước ASEAN xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh.
	
	

	- Về tư tưởng:

+ Kiên định vào chủ trương của Đảng về tăng cường vai trò của Việt Nam trong ASEAN hiện nay; 
+ Nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Quan hệ quốc tế - dùng cho hệ đào tạo cao cấp LLCT, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, (tr.163 - 200).
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, (tr.106 - 107).
3. Bộ Công an, Viện chiến lược Bộ Công an (2020), ASEAN trong chiến lược nước lớn, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Trịnh Thị Hoa (2018): Vai trò của ASEAN trong cấu trúc quyền lực ở Châu Á - Thái Bình Dương thế kỷ XXI, Tạp chí Cộng sản, số 1. 
2. Đỗ Lê Chi (2020), Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, (tr.19 - 162).
3. Vũ Hồ (2023): Dấu ấn Việt Nam trong ASEAN: Đồng hành, lớn mạnh cùng năm tháng, Tạp chí Cộng sản số 1023, Tháng 10.
 6. Nội dung 
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp) 

	Câu hỏi 1: ASEAN có vai trò như thế nào trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương?

	1.1. Cơ sở tạo nên vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay

- Vị trí địa chiến lược của ASEAN

+ Địa - chính trị

+ Địa - kinh tế

+ Địa - an ninh

- Tính chính danh của ASEAN

+ Có Hiến chương

+ Được sự thừa nhận từ các chủ thể
+ Khởi xướng và dẫn dắt các cơ chế hợp tác khu vực

- Phương thức hoạt động của ASEAN
+ Linh hoạt, mềm dẻo 
+ Đồng thuận, tham vấn, không can thiệp công việc nội bộ

1.2. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương
- Về kinh tế

+ Là đối tác kinh tế quan trọng của các nước lớn
+ Có vai trò xây dựng các cơ chế hợp tác đa phương khu vực và thế giới.
- Về an ninh - chính trị: Xây dựng được bộ khung định hình cấu trúc an ninh khu vực.
+ Trụ cột ngoại giao (ARF)

+ Trụ cột về quốc phòng (ADMM và ADMM+)

+ Trụ cột an ninh (EAS) 

- Về hòa giải, kết nối, kiến tạo hòa bình

+ Có cơ chế chung giải quyết tranh chấp thông qua các văn bản của ASEAN (Hiệp ước TAC, Hiến chương..)

+ Cân bằng ảnh hưởng giữa các nước lớn

+ Duy trì hòa bình, ổn định khu vực

“Khu vực châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột”
.
 1.3. Thách thức đặt ra đối với vai trò trung tâm của ASEAN 
 - Từ bên trong: 

+ Khác biệt về chế độ chính trị 

+ Chênh lệch trình độ phát triển 

+ Cơ chế hoạt động của ASEAN còn bất cập 

+ Tác động từ các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống

- Từ bên ngoài: 

+ Thay đổi trong tập hợp lực lượng của các nước lớn  

+ Uy tín chưa cao trong giải quyết các xung đột tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
+ Xuất hiện nhiều cơ chế, sáng kiến khu vực.

“ASEAN trở thành Cộng đồng, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế trong khu vực, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thach thức cả bên trong và bên ngoài”
.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Cấu trúc khu vực là gì và những nguyên tắc trong xây dựng cấu trúc khu vực? 

2. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện nay có đặc điểm gì nổi bật?
3. Hiện nay, tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương có những cơ chế hợp tác nào?

4. ASEAN ra đời và  phát triển như thế nào?

5. Cơ sở tạo nên vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực CA - TBD?

6. Những nội dung cơ bản trong xây dựng Cộng đồng ASEAN trên ba trụ cột được thể hiện như thế nào?

7. Những đóng góp của Việt Nam đổi với ASEAN từ khi gia nhập đến nay như thế nào?

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp 

1. Địa phương/ cơ quan/đơn vị có những đóng góp như thế nào trong việc thúc đẩy hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN của Việt Nam?

2. Việt Nam tham gia Cộng đồng ASEAN đem tới những cơ hội/thách thức gì cho địa phương/cơ quan/đơn vị?

3. Đề xuất giải pháp để hiện thực hóa chủ trương của Đảng tham gia Cộng đồng ASEAN tại địa phương/cơ quan/đơn vị?



	Câu hỏi 2: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển quan hệ với ASEAN hiện nay như thế nào?

	2.1. Đổi mới tư duy của Đảng về quan hệ Việt Nam với ASEAN

- Trước năm 1986, nhận thức của Việt Nam về ASEAN chịu sự chi phối bởi tư duy ý thức hệ

+ Có nhận thức khác biệt với ASEAN.

+ Chưa tìm được tiếng nói chung với ASEAN trong giải quyết vấn đề khu vực.

- Từ 1986 đến nay, Việt Nam có sự đổi mới về nhận thức và thay đổi chính sách với ASEAN

+ Nhận thức được vai trò của ASEAN đối với an ninh, phát triển của Việt Nam.

“mong muốn và sẵn sàng cùng các nước trong khu vực thương lượng để giải quyết các vấn đề ở Đông Nam Á, thiết lập quan hệ cùng tồn tại hòa bình, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác” 
.
“Phát triển quan hệ hữu nghị với các nước ở Đông Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương, phấn đấu cho một Đông Nam Á hòa bình, hữu nghị và hợp tác”
.

“ASEAN có vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực...” 
.

+ Sẵn sàng cùng ASEAN thương lượng để giải quyết các vấn đề tại khu vực Đông Nam Á.

+ Tích cực thúc đẩy quan hệ và chính thức gia nhập ASEAN.

“tăng cường hợp tác nhiều mặt với từng nước láng giềng cũng như với Hiệp hội các nước Đông Nam Á với tư cách là một tổ chức khu vực”; “sẵn sàng gia nhập ASEAN vào thời điểm thích hợp”
. 
+ Chủ động, tích cực tham gia, góp phần hoàn thiện cơ chế và nguyên tắc hoạt động của ASEAN.
“ Nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác với các nước ASEAN, cùng xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, không có vũ khí hạt nhân, ổn định, hợp tác và phát triển”
.

“ Phấn đấu cùng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh” 
.

“Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng vững mạnh” 
.
“chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực”
. 
2.2. Chủ trương của Đảng và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN hiện nay 

- Chủ trương của Đảng về phát triển quan hệ Việt Nam với ASEAN hiện nay

+ Định vị vai trò của Việt Nam trong ASEAN với tầm nhìn dài hơi; 

“Nỗ lực vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt và hòa giải trong ASEAN phù hợp với điều kiện cụ thể, thế và lực mới của Việt Nam, thế hiện tâm thế mới của một Việt Nam tự tin và trách nhiệm hơn”

+ Chuyển từ tư duy “gia nhập”, “tham gia” sang “chủ động tham gia đóng góp xây dựng và định hình luật chơi chung” 

“chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực” 
.

+ Hoàn thiện, nâng cao năng lực các thể chế hội nhập, bảo đảm thực hiện hiệu quả chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn mới

“Việc thúc đẩy và nâng cao hiệu quả tham gia ASEAN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; sự tham gia tích cực của các ban, bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và Tổ chức chính trị - xã hội,…” 
.
+ Hiện thực hoá Cộng đồng ASEAN

“Tham gia vào Cộng đồng ASEAN trên ba trụ cột, trong đó hợp tác Chính trị - An ninh là trọng yếu, thường xuyên, hợp tác kinh tế là trung tâm, hợp tác Văn hóa - Xã hội là nền tảng”
.
- Đóng góp của Việt Nam trong ASEAN

+ Thúc đẩy tiến trình thống nhất ở khu vực Đông Nam Á: Tích cực giải quyết vấn đề Campuchia, khai thông quan hệ  hợp tác trong khu vực; Tích cực trong việc kết nạp thành viên mới vào ASEAN.
+ Đóng vai trò quan trọng trong xác định phương hướng hợp tác và các quyết sách lớn của ASEAN: Xây dựng DOC; Tiến tới xây dựng COC.
+ Đóng góp nhiều sáng kiến thúc đẩy liên kết ASEAN: Hành động Hà Nội năm 2010; Thành lập Quỹ Ứng phó COVID-19 của ASEAN; Hội nghị AMMD+; Thúc đẩy ký kết RCEP…

+ Góp phần trong việc mở rộng quan hệ hợp tác của ASEAN với các đối tác trong và ngoài khu vực: Thúc đẩy kết nạp các nước ngoài khu vực Đông Nam Á tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (AES); Mở rộng thành viên của Diễn đàn hợp tác An ninh khu vực ĐNA (ARF). 
	

	Câu hỏi 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì nhằm thực hiện chủ trương của Đảng trong hiện thực hoá Cộng đồng ASEAN tại địa phương/cơ quan/đơn vị ?


	 3.1. Nhận thức

- Vai trò quan trọng của ASEAN và nội dung cơ bản trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.
- Nắm vững chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về hội nhập ASEAN.
- Vấn đề đặt ra trong hiện thực hoá Cộng đồng ASEAN tại địa phương.
3.2. Tổ chức thực hiện

- Đẩy mạnh truyền thông giáo dục về ASEAN
+ Tăng cường tuyên truyền cho công chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích và nghĩa vụ khi tham gia cộng đồng ASEAN.
+ Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội nghị, đào tạo để thúc đẩy tăng cường gắn kết trong ASEAN.
- Xây dựng triển khai kế hoạch hành động cụ thể 

+ Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong hội nhập ASEAN.
+ Xây dựng kế hoạch, đề án phát triển phù hợp với thực tiễn địa phương để hiện thực hóa các tiêu chí cộng đồng ASEAN.

+ Phối hợp liên ngành, liên cấp để triển khai các sáng kiến, chương trình thuộc khuôn khổ hợp tác của ASEAN. 

+ Đào tạo đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực để thực hiện chủ trương hội nhập ASEAN.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận

- Làm bài tập

- Chuẩn bị nội dung tự học

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
-----------------------------------00000--------------------------------
VI. Bài giảng/Chuyên đề 06 

1. Tên chuyên đề: QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA TRONG BỐI CẢNH MỚI

2. Số tiết lên lớp: 05 tiết 

3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

3.1. Kiến thức: 

- Tác động của bối cảnh mới và thực trạng mối quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia hiện nay.

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thúc đẩy quan hệ với Lào và Campuchia.
3.2. Kỹ năng:

 - Đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia hiện nay

- Đề xuất giải pháp nhằm thực hiện chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào, Campuchia tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
3.3. Tư tưởng:

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ hợp tác với Lào, Campuchia. 
- Tích cực thực hiện chủ trương của Đảng trong thúc đẩy quan hệ với Lào và với Campuchia.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề, học viên có thể đạt được)


	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về Kiến thức: 

+ Hiểu được tác động của bối cảnh mới và thực trạng mối quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia hiện nay.
- Nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, khu vực trong đó có Lào và Campuchia.
	- Vận dụng trong việc phân tích, đánh giá vai trò của địa phương/cơ quan/đơn vị trong thực hiện chủ trương phát triển quan hệ với Lào và Campuchia; 

- Vận dụng trong việc xây dựng các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác, đồng thời khắc phục những vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia.
	- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi tự luận 

	- Về kỹ năng: 

+ Đánh giá những kết quả đạt được và nhận diện được những vấn đề đặt ra trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia hiện nay.
+ Đề xuất được giải pháp thực hiện chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào, Campuchia tại địa phương/cơ quan/ đơn vị.
	
	

	- Về tư tưởng:

+ Kiên định thực hiện đường lối của Đảng về thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. 

+ Chủ động bảo vệ, phát huy quan hệ với Lào và Campuchia.
+ Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về quan hệ Việt Nam với Lào và Campuchia.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Quan hệ quốc tế - dùng cho hệ đào tạo cao cấp LLCT, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, (tr.201 - 238). 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, (tr.163 - 255).
3. Lê Đình Chỉnh (2017), Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào giai đoạn 1954- 2017. Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, (tr.325 - 340).
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Ban Tuyên giáo Trung ương (2017): Quan hệ Việt Nam – Campuchia (1931 – 2017), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Lê Thị Thúy Hiền (2022), Quan hệ Việt Nam- Campuchia: Năm mươi năm chung tay vun đắp và phát triển, Tạp chí Cộng sản, số 991, Tháng 6.
3. Nguyễn Thị Thúy Hà - Hồ Thị Quỳnh Phương (2023), Tăng cường quan hệ láng giềng Việt Nam – Lào – Campuchia trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Cộng sản, số 1004, Tháng 12. 
6. Nội dung 
	Câu hỏi cốt lõi 

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung


	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp) 

	Câu hỏi 1: Tác động của bối cảnh mới đến quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia như thế nào?

	1.1. Bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình ba nước
- Thế giới

+ Trật tự thế giới thay đổi

+ Tác động của cách mạng KHCN

+ Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn

+ Những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.
- Khu vực

+ Sau năm 1991 các nước thay đổi mô hình phát triển kinh tế và chính trị

+ Tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp

+ Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với khu vực

- Bối cảnh ba nước

+ Là những nước đang phát triển

+ Khác biệt thể chế chính trị

+ Đường lối đối ngoại khác biệt 

1.2. Tác động từ bối cảnh mới đến quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia
- Tác động thuận

+ Thúc đẩy nhu cầu hợp tác sâu rộng giữa ba nước

+ Thuận lợi cho ba nước thực hiện chính sách đối ngoại 

+ Các cơ chế của ASEAN tạo thuận lợi thúc đẩy quan hệ 3 nước. 

- Tác động không thuận

+ Nguy cơ các nước lớn gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng, lôi kéo, gây sức ép.
+ Khác biệt trong lựa chọn con đường phát triển ảnh hưởng đến việc ban hành và thực thi các chính sách 

+ Nguy cơ tụt hậu và sự phát triển không đều tác động đến quan hệ hơp tác kinh tế giữa ba nước.
1.3. Thực trạng quan hệ giữa Việt Nam- Lào - Campuchia hiện nay.

-  Hợp tác song phương Việt Nam – Lào; Việt Nam - Campuchia: 
+ Việt Nam - Lào

+ Việt Nam - Campuchia

- Hợp tác giữa ba nước trong các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế 
+ ASEAN, Liên hợp quốc.

+ Các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

+ Các cơ chế hợp tác giữa 3 nước.

- Vấn đề đặt ra trong quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia trong bối cảnh mới hiện nay

+  Trong quan hệ giữa Việt Nam với Lào: Hợp tác kinh tế kém hiệu quả; Sự can dự của nước lớn: Trung Quốc, Mỹ.
+ Trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia: Vấn đề tranh chấp biên giới lãnh thổ, quản lý biên giới; vấn đề người Việt Nam ở Campuchia; sự can dự của nước lớn: Trung Quốc, Mỹ.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp 

1. Cơ sở hình thành mối quan hệ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia? 

2. Những nhân tố nào tác động đến quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia?

3. Những điểm tương đồng và khác biệt của Việt Nam, Lào, Campuchia hiện nay là gì? 

4. Quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia thời gian qua đạt được kết quả và hạn chế gì?

5. Việt Nam, Lào, Campuchia cùng tham gia những cơ chế đa phương quốc tế tế và khu vực nào?

6.  Những khó khăn thách thức đặt ra từ bối cảnh mới đến quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia?

7. Để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia trong thời gian tới cần thực hiện những giải pháp gì?
Câu hỏi sau giờ lên lớp 
1.  Giải quyết những vấn đề đặt ra trong quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia hiện nay cần dựa trên những cơ sở nào?

2. Quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia đem tới những thời cơ, thách thức gì cho địa phương/cơ quan/đơn vị 

trong thực hiện hội nhập quốc tế và khu vực?

3. Đề xuất giải pháp để địa phương/cơ quan/đơn vị thực hiện chủ trương của Đảng về thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia trong bối cảnh mới?



	Câu hỏi 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện như thế nào về tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia?


	2.1. Quan điểm của Đảng về quan hệ với Lào và Campuchia

- Coi trọng xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng
“Ra sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia,...”
.

“Chúng ta đặc biệt chú trọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa nước ta và hai nước láng giềng anh em Lào, Campuchia, nhằm khai thác khả năng của mỗi nước bổ sung cho nhau, làm cho mỗi nước và ba nước ngày càng phát triển và vững mạnh”; “phát triển và củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa ba nước Đông Dương,...hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quy luật sống còn và phát triển của cả ba dân tộc anh em...” 
.
“Ra sức tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN” 
.

“Coi trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng” 
.
- Đổi mới phương thức hợp tác nhằm củng cố quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia

“Đổi mới phương thức quan hệ với Lào và Campuchia trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, tự chủ, hoàn toàn tự nguyện; lập cơ chế trao đổi ý kiến thông qua các cuộc gặp giữa hai Bộ chính trị”

 “Không ngừng củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa Đảng và nhân dân ta với Đảng và nhân dân Lào, Đảng và nhân dân Campuchia anh em. Đổi mới phương thức hợp tác, chú trọng hiệu quả theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau” 
.

-  Giải quyết các vấn đề còn tồn tại, liên quan đến đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng
“Xây dựng đường biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước….”

“Củng cố đường biên giới hoà bình, an ninh, hợp tác và phát triển; giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng” 
.

2.2. Chủ trương, định hướng của Đảng về tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia hiện nay
- Chủ trương
+ Về Chính trị, ngoại giao: Đưa quan hệ vốn có của mỗi nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; Duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao các nước; Kiện toàn và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác; Tăng cường hoạt động đối ngoại để cùng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam với Lào và Campuchia…
+  Về An ninh, quốc phòng: Phối hợp trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về an ninh quốc phòng; Đẩy mạnh hợp tác mọi mặt giữa các tỉnh của mỗi nước có chung biên giới.
+ Về Kinh tế, thương mại: Thúc đẩy hợp tác giữa các Ban, Bộ, Ngành và các địa phương của mỗi nước, ưu tiên kết nối về thể chế, hạ tầng giao thông; Đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước trong hợp tác.
+ Về Văn hóa giáo dục: Đẩy mạnh hợp tác về văn hoá, lao động, y tế, bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Định hướng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia trong bối cảnh mới

+ Bổ sung, sửa đổi các chính sách, luật để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác của mỗi nước.
+ Tăng cường các hoạt động thương mại, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu…

+ Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, cán bộ quản lý các cấp…

+ Thống nhất trong quyết tâm và hànhh động cụ thể, hoàn thành đúng hạn các kế hoạch nhằm hiện thực hoá Cộng đồng ASEAN.
+ Giữ vững nguyên tắc cơ bản, đoàn kết, thống nhất song song với chủ động sáng tạo trong giải quyết các vấn đề cụ thể cho phù hợp với sự vận động của bối cảnh mới.
+ Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với các đối tác bên ngoài…
	

	Câu hỏi 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện chủ trương của Đảng trong tăng cường quan hệ với Lào và Campuchia ở địa phương/cơ quan/đơn vị?


	3.1. Nhận thức

- Hiểu rõ tầm quan trọng của mối quan hệ với Lào và Campuchia. 

- Nắm vững chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về củng cố, tăng cường quan hệ với Lào và Campuchia.

- Có thái độ khách quan khi đánh giá các vấn đề đặt ra trong quan hệ giữa Việt Nam -Lào - Campuchia hiện nay.

- Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về mối quan hệ giữa 3 nước.

3.2. Tổ chức thực hiện

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục
+ Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của duy trì củng cố mối quan hệ Việt Nam - Lào – Campuchia.
+ Tăng cường phổ biến đến người dân và doanh nghiệp về quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng trong quan  hệ với Lào và Campuchia hiện nay.

- Xây dựng chiến lược hợp tác cụ thể và khả thi

+ Xác định mục tiêu rõ ràng, có tính khả thi và phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

+ Xác định các lĩnh vực hợp tác cụ thể có thể triển khai tại địa phương/cơ quan/đơn vị

+ Lập kế hoạch dài hạn, kế hoạch cụ thể, từng bước triển khai các chương trình hợp tác với Lào và Campuchia, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả.

+ Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong quan hệ với Lào và Campuchia

+ Phối hợp liên ngành, liên cấp để triển khai các chủ trương, định hướng trong quan hệ với Lào và Campuchia

+ Đào tạo đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực để thực hiện chủ trương của Đảng trong quan hệ với Lào và Campuchia.

- Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân 

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, thăm viếng giữa nhân dân của ba nước nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.

+ Hỗ trợ cộng đồng người Lào và Campuchia tại Việt Nam sinh sống, học tập tại địa phương.

+ Tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và phát triển kinh tế biên mậu.
	


        7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận

- Làm bài tập

- Chuẩn bị nội dung tự học

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
---------------------------------00000----------------------------------
VII. Bài giảng/Chuyên đề 07

1. Tên chuyên đề: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ CHỦ TRƯƠNG CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết 
3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

3.1. Kiến thức: 
- Cơ sở hoạch định đường lối đối ngoại của Việt Nam.

- Nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
3.2. Kỹ năng:

- Đánh giá thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam. 
- Vận dụng đề xuất giải pháp thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
3.3. Tư tưởng: 

- Tin tưởng vào đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

- Nỗ lực thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Làm rõ được cơ sở hoạch định đường lối đối ngoại của Việt Nam thời kỳ đổi mới.

+ Nắm được những nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
	- Vận dụng vào phân tích, đánh giá vai trò của địa phương/cơ quan/đơn vị trong triển khai đường lối đối ngoại đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Vận dụng vào xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới và hội nhập quốc tế tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
	- Thi vấn đáp nhóm

- Thi tự luận

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam.
+ Đề xuất được các giải pháp thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị. 
	
	

	- Về tư tưởng:

+ Kiên định thực hiện đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
+ Tích cực triển khai đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế tại địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Quan hệ quốc tế - dùng cho hệ đào tạo cao cấp LLCT, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, (tr.239 - 278). 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội; (tr.88; tr.161 - 165).
3. Nguyễn Phú Trọng (2023), Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, (tr.17- 208).
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Dương Huân (Chủ biên): Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, (tr.320 - 360).
2. Hoàng Phúc Lâm (Chủ biên) (2022), Chủ động, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

3. Trần Chí Trung, Nguyễn Thị Lệ Hà (2023), Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, vì lợi ích quốc gia dân tộc trong bối cảnh mới - Tạp chí Cộng sản, số 1018, tháng 7.

6. Nội dung 
	Câu hỏi cốt lõi

chuyên đề phải 
giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu hỏi 1: Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới được hoạch định trên những cơ sở nào?


	1.1. Cơ sở lý luận
- Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
+Thời đại và sự vận động các mối quan hệ trong thời đại

+ Vấn đề dân tộc và quốc tế.

+ Cùng tồn tại hoà bình giữa các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau. 
+ Quyền dân tộc tự quyết trong quan hệ quốc tế.

-  Tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại
+ Độc lập dân tộc.

+ Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

+ Ngoại giao “tâm công”.

+ Ngoại giao hòa hiếu với các dân tộc khác.

+ Ngoại giao “dĩ bất biến ứng vạn biến”.

+ Ngoại giao nắm vững thời cơ, giành thắng lợi từng bước.

1.2. Cơ sở thực tiễn 

- Truyền thống ngoại giao của dân tộc Việt Nam

+ Độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia

+ Ngoại giao hoà bình, hoà hiếu, hữu nghị, khoan dung

+ Ngoại giao chủ động, khôn khéo, linh hoạt

+ Ngoại giao rộng mở, tiếp thu văn minh nhân loại 
- Tình hình thế giới, khu vực

+ Cục diện an ninh - chính trị thế giới nhiều biến động

+ Sự phát triển của khoa học công nghệ

+ Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn 

+ Nhiều vấn đề toàn cầu nổi lên cấp bách

+ Tình hình khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 

- Tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong nước

+ Tình hình trong nước từ đổi mới đến nay: Khủng hoảng kinh tế - xã hội; Bị bao vây, cô lập, cấm vận; thực hiện thành công quá trình đổi mới toàn diện, xây dựng và bảo vệ được chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam: thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; phá vỡ thế bị bao, cấm vận; mở rộng quan hệ đối ngoại; thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Đường lối (chính sách) đối ngoại của một quốc gia được hoạch định dựa trên những cơ sở nào?

2. Truyền thống đối ngoại, ngoại giao Việt Nam có những đặc điểm nổi bật gì?

3. Hội nhập quốc tế và những điểm nối bật của hội nhập quốc tế là gì?

4. Chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

5. Đối ngoại, ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới có những thành tựu và hạn chế như thế nào?

 6. Những thành tựu và hạn chế trong hội nhập quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới? 

7. Để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế trong thời gian tới, Việt Nam cần thực hiện những giải pháp nào?

Câu hỏi sau giờ lên lớp 
1. Thực tiễn thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế tại địa phương/cơ quan/đơn vị đồng chí hiện nay như thế nào?

2. Thuận lợi, khó khăn đặt ra đối với việc thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế của địa phương/cơ quan /đơn vị?

3. Đề xuất các giải pháp để

địa phương/cơ quan/đơn vị thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới?


	Câu hỏi 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới như thế nào?

	2.1. Nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam 

2.1.1. Nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới
- Mục tiêu: 

+ “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi” 
.
+ “…phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội” 
.
- Nguyên tắc
+ Độc lập, tự chủ...
+ Sáng tạo, năng động, linh hoạt

+ Tôn trọng các nguyên tắc luật pháp quốc tế

“Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”
.
- Nhiệm vụ

+ Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền...
+ Giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài...
+ Nâng cao vị thế, uy tín của đất nước

+ Vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội

“… bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.” 
.
- Phương châm

+ Phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; dựa vào nội lực là chính đồng thời tranh thủ tối đa ngoại lực;

+ Hợp tác bình đẳng cùng có lợi; vừa hợp tác, vừa đấu tranh;

+ Tham gia hợp tác khu vực, đồng thời mở rộng quan hệ với tất cả các nước;

+ Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả;

+ Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
       “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”
.
2.1.2. Chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam 

- Nội dung

+ Hội nhập kinh tế quốc tế

+ Hội nhập về chính trị, quốc phòng, an ninh

+ Hội nhập trên các lĩnh vực khác

- Giải pháp

+ Triển khai đồng bộ các định hướng đối ngoại của Đảng

+ Đẩy mạnh, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ với các đối tác 

+ Nâng cao hiệu quả hội nhập, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế;

+ Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. 

+ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
2.2. Triển khai, tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng

- Từ 1986 đến 1995: Đảng lãnh đạo thực hiện phá thế bao vây, cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa

+ Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc; 

+ Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ; 

+ Cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á và gia nhập ASEAN; 

+ Cải thiện và tăng cường quan hệ với các nước tư bản và công nghiệp phát triển, các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế.

            “Nghị quyết 13/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa VI (tháng 5/1988), thay đổi tư duy về nhiệm vụ đối ngoại: từ chỗ chú trọng nhiệm vụ chính trị- an ninh là chủ yếu sang chính trị- kinh tế là chủ yếu và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển phát triển...”
.

- Từ 1996 đến 2010: Đảng lãnh đạo thực hiện mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế:

+ Tham gia và có nhiều đóng góp vào nhiều thể chế đa phương quan trọng (APEC, ASEM, WTO...)

+ Tích cực mở rộng quan hệ song phương với các nước láng giềng, các nước khu vực, các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn...

         “Mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực..., bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển”; “Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả”
. 

- Từ 2011 đến nay: Đảng lãnh đạo thực hiện đưa các quan hệ đi vào chiều sâu; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

+ Thúc đẩy, nâng cấp khuôn khổ quan hệ với các đối tác.
+ Ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

+Tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm và nâng cao vai trò tại các cơ chế hợp tác đa phương.

            “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương”; “Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển và an ninh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất”
.
          “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia” 
.
2.3. Thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong triển khai đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam

- Thành công

+ Phá thế bao vây, cấm vận, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại.
+ Tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

+ Huy động các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội.

+ Nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào việc giữ vững hoà bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới. 

- Hạn chế

+ Công tác nghiên cứu cơ bản và dự báo chiến lược vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp những chuyển biến mau lẹ, phức tạp của tình hình.

+ Hội nhập quốc tế chưa được triển khai đồng đều, hiệu quả chưa cao; thiếu những giải pháp đồng bộ để hạn chế những tác động tiêu cực trong quá trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

+ Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương còn thiếu chặt chẽ.

- Một số bài học kinh nghiệm

+ Vì lợi ích quốc gia dân tộc

+ Kết hợp hài hoà sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
+ Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với hội nhập quốc tế

+ Kiên định trong nguyên tắc, linh hoạt trong sách lược 

+ Sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước

+ Triển khai đường lối đối ngoại một cách toàn diện
	

	Câu hỏi 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị?
	3.1. Về nhận thức 

- Học tập, nghiên cứu nội dung đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

-  Hiểu rõ thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thực hiện đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam

- Tin tưởng vào đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

- Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

3.2. Tổ chức thực hiện

- Quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam vào địa phương/cơ quan/đơn vị 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam phù hợp với thực tiễn của địa phương/cơ quan/đơn vị 

- Chủ động, tích cực tìm kiếm, nắm bắt cơ hội trong thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế; phát huy lợi thế của địa phương/ cơ quan, đơn vị trong quá trình hội nhập. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp trong thực hiện đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị.

- Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị

- Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế hiệu quả.  

- Chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến đối ngoại, hội nhập quốc tế ở địa phương/ cơ quan, đơn vị.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận

- Làm bài tập

- Chuẩn bị nội dung tự học

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

                                                                                                                                Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2025

	GIÁM ĐỐC
	              TRƯỞNG KHOA

                Phạm Thanh Hà
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